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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG
Căn cứ Quyết định số 1975/2003/QĐ-UB ngày 13/10/2003 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang;
Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về trình tự, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 37/QĐ-KHCN ngày 12/5/2005 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang về việc ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chết một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và An toàn bức xạ, Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để biết);
- Như điều 3;
- Lưu VP.
	GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Phương


 

BẢN QUY ĐỊNH
VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 08/10/2008 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang)
Bản Quy định này nhằm công khai thực hiện quy trình giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, từ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả thông qua một đầu mối là Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

I. NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ An Giang là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các tổ chức, cá nhân. Các loại hồ sơ tiếp nhận tại Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thực hiện theo cơ chế một cửa bao gồm:

1.1. Hồ sơ đăng ký hoặc gia hạn hoạt động Tổ chức khoa học và công nghệ gồm:

(1) Đơn đăng ký hoạt động Tổ chức khoa học và công nghệ (mẫu KH0ĐK-1)

(2) Quyết định thành lập đơn vị (bản sao không cần công chứng), trừ trường hợp cá nhân tự thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

(3) Điều lệ tổ chức/Quy chế hoạt động (mẫu KH-ĐK-2)

(4) Lý lịch khoa học của giám đốc

(5) Danh sách nhân lực của Tổ chức khoa học và công nghệ

(6) Bảng kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật của Tổ chức khoa học và công nghệ (mẫu KH-ĐK-3)

(7) Riêng trường hợp gia hạn, phải nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

1.2. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động cơ sở bức xạ, gồm các trường hợp: Cấp Giấy phép hoạt động; Cấp giấy phéo nâng cấp, mở rộng phạm vị, mục đích hoạt động của cơ sở X quang; nâng cấp thiết bị X quang; Sửa đổi giấy phép; Cấp Giấy đăng ký; Cấp Giấy phép gia hạn; Cấp lại Giấy phép.

1.2.1. Cấp giấy phép hoạt động, hồ sơ gồm:
(1) Đơn xin cấp phép sử dụng thiết bị X quang (mẫu 02/ATBX-CP)

(2) Phiếu khai báo cơ sở (mẫu 10/ATBX-CP)

(3) Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (mẫu 11/ATBX-CP)

(4) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (mẫu 12/ATBX-CP)

(5) Phiếu khai báo nguồn bức xạ (thiết bị X quang) (mẫu 13/ATBX-CP)

(6) Bản đánh giá an toàn bức xạ (mẫu BM.02/QT-QLCN-04)

(7) Bản sao các văn bản, tài liệu, bao gồm:

- Quyết định thành lập cơ sở X quang hoặc giấy phép kinh doanh; Hồ sơ nghiệm thu xây dựng phòng đặt thiết bị; Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có).

- Lý lịch thiết bị X quang, trường hợp lý lịch thiết bị X quang bị mất hoặc thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại thông số kỹ thuật của thiết bị.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp; chứng chỉ thiết bị X quang của nhà sản xuất (nếu có).

- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách ATBX; chứng chỉ đào tạo về ATBX của người phụ trách ATBX do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp; các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ.

- Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý về An toàn và Kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định.

Yêu cầu: Cơ sở nộp 03 bộ hồ sơ (theo mẫu), nộp lệ phí cấp phép: 100.000 VNĐ/giấy phép và nộp phí thẩm định: 1.500.000 VNĐ/ thiết bị bức xạ.

1.2.2. Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở X quang; nâng cấp thiết bị X quang.
Trường hợp nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở X quang hoặc nâng cấp thiết bị X quang ngoài quy định của giấy phép hoạt động của cơ sở (đã có), cơ sở phải gởi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng tại Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, hồ sơ gồm:
(1) Đơn xin cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở X quang ngoài quy định của giấy phép (hoặc nâng cấp thiết bị X quang). (Mẫu 04/ATBX-CP)

(2) Đề án nâng cấp mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động (hoặc nâng cấp thiết bị X quang) liên quan đến ATBX.

(3) Bản đánh giá tác động môi trường về mặt ATBX khi đưa cơ sở hoặc thiết bị vào hoạt động.

Yêu cầu: Cơ sở nộp 02 bộ hồ sơ (theo mẫu) và nộp phí thẩm định: 5.000.000 VNĐ/cơ sở X quang, lệ phí cấp phép: 100.000 VNĐ/giấy phép.

1.2.3. Sửa đổi giấy phép:
Trường hợp đã hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở X quang hoặc nâng cấp thiết bị X quang phải đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động, hồ sơ gồm:
(1) Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép (Mẫu 08/ATBX-CP).

(2) Bản sao giấy phép cần sửa đổi.

(3) Bản đánh giá an toàn bức xạ (theo mẫu BM.02/QT-QLCN-04).

Yêu cầu: Cơ sở nộp 02 bộ hồ sơ (theo mẫu) và nộp lệ phí cấp phép 100.000 VNĐ/giấy phép.

1.2.4. Cấp giấy đăng ký:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có nguồn bức xạ, đơn vị phải tiến hành đăng ký nguồn bức xạ tại Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, hồ sơ gồm:
(1) Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký (Mẫu 01/ATBX-CP)

(2) Phiếu khai báo nguồn bức xạ (thiết bị X quang) (Mẫu 13/ATBX-CP)

(3) Bản sao lý lịch thiết bị X quang; trường hợp lý lịch thiết bị X quang bị mất hoặc thất lạc; tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị.

(4) Hồ sơ kỹ thuật về địa điểm cất giữ thiết bị X quang (các bản vẽ kỹ thuật có chữ ký của người thiết kế và người vẽ); đánh giá phông phóng xạ quanh địa điểm cất giữ thiết bị X quang; chỉ rõ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn nguồn phóng xạ.

Yêu cầu: Cơ sở nộp 02 bộ hồ sơ (theo mẫu) và nộp lệ phí cấp giấy phép 50.000 đồng/giấy đăng ký.

1.2.5. Cấp Giấy phép gia hạn:
Sau 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải đề nghị cấp gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở. (Ghi chú: Nếu đề nghị gia hạn sau thời gian trên, thì hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép không được xem xét và phải làm thủ tục xin cấp giấy phép mới). Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm:
(1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (Mẫu 07/ATBX-CP).

(2) Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước.

(3) Bản báo cáo tình hình ATBX trong thời gian của giấy phép trước (theo mẫu).

(4) Bản sao giấy phép sắp hết hạn.

Yêu cầu: Cơ sở nộp 02 bộ hồ sơ (theo mẫu) và lệ phí cấp phép: 100.000 VNĐ/giấy phép, nộp phí thẩm định: 375.000 VNĐ/thiết bị xạ.

Ghi chú:
a. Đối với hồ sơ sử dụng 2 đến 3 thiết bị X quang thì áp dụng mức phí thẩm định nộp bằng 95% mức quy định trên.

b. Đối với hồ sơ sử dụng 4 đến 5 thiết bị X quang thì áp dụng mức phí thẩm định nộp bằng 90% mức quy định trên.

c. Đối với hồ sơ sử dụng từ 06 thiết bị X quang thì áp dụng mức phí thẩm định nộp bằng 85% mức quy định trên.

Tổng số tiền phí thẩm định cấp phép tiến hành công việc bức xạ tối đa không vượt quá 30 triệu VNĐ.

1.2.6. Cấp lại giấy phép:
* Trường hợp mất giấy đăng ký, giấy phép, hồ sơ đề nghị gồm:
(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép (Mẫu 09/ATBX-CP).

(2) Xác nhận của cơ quan Công an (cấp phường, xã) về việc khai báo mất giấy đăng ký, giấy phép.

(3) Xác nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy đăng ký, giấy phép.

* Trường hợp giấy đăng ký, giấy phép bị hỏng, rách, nát, hồ sơ đề nghị gồm:
(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép (Mẫu 09/ATBX-CP).

(2) Bản chính giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát.

Yêu cầu: Cơ sở nộp 02 bộ hồ sơ (theo mẫu) và lệ phí cấp phép: 100.000 VNĐ/giấy phép.

1.3. Hồ sơ xin xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm:

(1) Đơn đề nghị xác nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu: BM.01/QT-QLCN-03;

(2) Hợp đồng (bản gốc) đã được các Bên ký và đóng dấu;

(3) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các Bên tham gia Hợp đồng;

(4) Bản giải trình tóm tắt về nội dung công nghệ được chuyển giao;

(5) Văn bằng bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp;

(6) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư,

(7) Biên bản của Hội đồng quản trị Bên nhận nhất trí chấp thuận Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

(8) Chứng thư đánh giá, giám định công nghệ; Giấy phép sản xuất sản phẩm, bản sao có chữ ký và đóng dấu của Bên Việt Nam tham gia Hợp đồng.

1.4. Hồ sơ xin hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, gồm:

(1) Đơn xin hỗ trợ (mẫu SHTT-1) đối với cá nhân.

(2) Bản sao văn bằng bảo hộ (có công chứng)

(3) Hợp đồng hỗ trợ kinh phí đăng ký nhãn hiệu tập thể với Sở Khoa học và Công nghệ An Giang và Đơn xin hỗ trợ: mẫu SHTT-2 đối với tập thể.

(4) Trường hợp đăng ký bảo hộ quốc tế, ngoài Đơn xin hỗ trợ (mẫu SHTT-1) hoặc Đơn xin hỗ trợ (mẫu SHTT-2) phải có Hợp đồng với đơn vị tư vấn về SHTT.

1.5. Đơn thư khiếu nại, tố cáo về khoa học công nghệ, có hình thức sau:

+ Có chữ ký sống của đương sự. Riêng với đơn khiếu nại phải làm đơn riêng từng người.

+ Có địa chỉ rõ ràng

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ:
2.1. Hồ sơ đăng ký hoặc gia hạn hoạt động Tổ chức khoa học và công nghệ:
+ Thực hiện theo quy trình QT-QLKH-04 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành ngày 09/10/2008, lần 02.

+ Thời hạn trả kết quả: không quá 6 ngày làm việc

2.2. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động cơ sở bức xạ:
+ Thực hiện theo quy trình QT-QLCN-04 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành ngày 18/9/2008, lần 02.

+ Thời hạn trả kết quả cho tất cả các trường hợp không quá 15 ngày làm việc.

2.3. Hồ sơ xin xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ:
+ Thực hiện theo quy trình QT-QLCN-03 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành ngày 18/9/2008, lần 02.

+ Thời hạn trả kết quả: không quá 15 ngày làm việc.

2.4. Hồ sơ xin hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ:
+ Thực hiện theo quy trình QT-QLSH-02 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành ngày 11/9/2008, lần 02.

+ Thời hạn trả kết quả: không quá 7 ngày làm việc.

2.5. Đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ:
+ Thực hiện theo quy trình QT-TTS-01 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang ban hành ngày 02/4/2008, lần 02.

+ Thời hạn trả kết quả (với các hồ sơ đúng thẩm quyền và đủ điều kiện):

- Hoàn tất thụ lý hồ sơ: không quá 10 ngày làm việc.

- Hoàn tất giải quyết hồ sơ tính từ ngày thụ lý hồ sơ: không quá 30 ngày làm việc (cho trường hợp giải quyết lần đầu) và không quá 45 ngày làm việc (cho trường hợp phức tạp).

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
3.1. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm tổ chức, bố trí cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho các quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa của Sở; niêm yết và thông báo công khai các quy trình trên trang web của Sở để các tổ chức, cá nhân có yêu cầu liên quan được biết.

3.2. Chánh Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các Trưởng phòng tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa theo Quy định này và kịp thời đề xuất các sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.

